
Lớp: 8/4
Grade

TB các 
môn
GPA

Học lực
Rankin

g

Hạnh kiểm
Conduct

1 Trương Đặng Mai Anh 6.4 7.5 6.9 9.2 8.4 9.3 8.7 6.2 8.9 8.8 Đ Đ Đ 8.0 K TỐT

2 Lê Hà Duy 8.3 8.9 9.1 8.9 8.9 9.7 9.1 8.5 9.1 9.1 Đ Đ Đ 9.0 G TỐT

3 Nguyễn Ngọc Linh Đan 9.3 9.3 9.7 9.9 8.7 9.8 9.8 8.4 9.5 9.3 Đ Đ Đ 9.4 G TỐT

4 Phạm Đặng Tuấn Khang 4.7 6.3 5.5 6.6 5.7 5.8 6.1 7.8 6.1 6.9 Đ Đ Đ 6.2 TB TỐT

5 Hồ Hoàng Phước Khoa 9.3 9.2 9.8 7.7 7.9 7.8 7.5 8.0 8.0 8.7 Đ Đ Đ 8.4 G TỐT

6 Phạm Lê Thiên Khôi 6.5 7.3 6.7 8.4 7.3 8.3 7.0 6.0 8.1 8.2 Đ Đ Đ 7.4 K TỐT

7 Nguyễn Phương Linh 5.6 7.5 6.5 7.4 6.7 7.9 5.9 6.9 7.4 8.1 Đ Đ Đ 7.0 K TỐT

8 Dương Nguyễn Khánh Ly 8.2 8.2 9.2 9.4 8.7 9.4 8.9 7.6 8.3 9.5 Đ Đ Đ 8.7 G TỐT

9 Thân Đức Quang Minh 8.4 8.6 8.6 9.1 8.5 9.1 8.9 9.5 8.8 8.7 Đ Đ Đ 8.8 G TỐT

10 Trương Kỳ Thu Nga 8.1 9.0 9.3 9.2 8.9 9.5 8.8 6.7 9.0 9.4 Đ Đ Đ 8.8 G TỐT

11 Trần Kim Ngân 6.2 7.9 6.2 7.5 8.2 7.4 6.4 5.0 8.1 8.4 Đ Đ Đ 7.1 K TỐT

12 Nguyễn Lê Minh Phát 7.5 7.9 6.6 8.0 7.1 8.4 8.0 6.2 8.7 8.3 Đ Đ Đ 7.7 K TỐT

13 Hoàng Minh Quang 8.7 9.0 9.1 8.9 8.3 9.2 8.8 9.6 8.0 9.4 Đ Đ Đ 8.9 G TỐT

14 Nguyễn Duy Thịnh 4.5 5.5 4.0 5.8 6.3 6.3 5.6 4.3 6.5 6.7 Đ Đ Đ 5.6 TB TỐT

15 Bùi Phúc Vinh 6.3 8.4 7.2 7.9 7.7 8.4 7.6 7.8 8.3 8.5 Đ Đ Đ 7.8 K TỐT
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